
ÔN TẬP 

Câu 1: Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về đặc điểm kinh tế Bắc Mĩ? 

A. Nền nông nghiệp tiên tiến. 

B. Công nghiệp chiếm vị trí hàng đầu thế giới. 

C. Hoa Kì và Canada là những nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. 

D. Ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhất trong nền kinh tế. 

Câu 2: Hệ thống núi Cooc – di – e nằm ở phía nào của Châu Mĩ? 

A. Phía Tây Bắc của châu lục.  B. Phía Đông Nam châu lục. 

C. Phía Đông châu lục.  D. Phía Tây châu lục. 

Câu 3: Dãy At-lat là dãy núi trẻ duy nhất của Châu Phi nằm ở phía nào của Châu lục? 

A. Rìa phía Đông.  B. Rìa phía Đông Bắc. C. Rìa phía Tây.  D. Rìa phía Tây Bắc. 

Câu 8: Dựa vào trình độ phát triển kinh tế - xã hội, Châu Phi chia thành mấy khu vực? 

A. 2 khu vực.   B. 3 khu vực.   C. 4 khu vực.   D. 5 khu vực. 

Câu 4: Quốc gia xuất khẩu vàng nhiều nhất thế giới là: 

A. Ai Cập.   B. Ma – rốc.   C. Môdămbích.   D. Nam Phi. 

Câu 5: Khối kinh tế mậu dịch tự do thương mại Bắc Mĩ (NAFTA) gồm những quốc gia nào? 

A. Hoa Kì, Cô – lôm – bi – a, Bra – xin. 

B. Ac – hen – ti – na, Bra – xin , Chi – lê. 

C. Ca – na - da, Hoa Kì, Mê – hi – cô.         

D. Vê – nê – xu – ê – la, Cô – lôm – bi – a, Pa – na - ma. 

Câu 6: Người bản địa của Châu Mĩ là: 

A. Người Anh điêng.   B. Người Maia. C. Người Inca.          D. Người Axótếch. 

Câu 7: Hệ thống Ngũ Hồ thuộc khu vực: 

A. Bắc Mĩ.    B. Trung Mĩ.  C. Nam Mĩ.   D. Caribe 

Câu 8: Khu vực Bắc Mĩ dân cư phân bố thưa thớt ở: 

A. Phía Nam ven bờ Hồ Lớn.  B. Phía Tây trong khu vực hệ thống núi Cooc – di – e. 

C. Vùng duyên hải Đông Bắc Hoa Kì. D. Phía Đông Bắc ven Đại Tây Dương. 

Câu 9: Các ngành công nghiệp hàng đầu của Hoa Kì là: 

A. Công nghiệp gỗ, công nghiệp thực phẩm, lọc dầu, hóa chất. 

B. Khai thác khoáng sản, hóa dầu, chế biến thực phẩm. 

C. Khai thác khoáng sản, luyện kim, chế tạo xe lửa. 

D. Sản xuất máy móc, vật liệu tổng hợp, điện tử, vi điện tử, hàng không vũ trụ. 

Câu 10: Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về vị trí của Châu Mĩ? 

A. Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Đông.  B. Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây. 

C. Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc.  D. Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam. 

  



 

Câu 1: Trình bày đặc điểm cấu trúc của địa hình Bắc Mĩ. 

 Trả lời 

Cấu trúc địa hình khu vực Bắc Mĩ: Bắc Mĩ có 3 bộ phận địa hình rõ  rệt chạy theo hướng kinh tuyến: 

- Phía Tây là hệ thống Cooc-đi-e cao, đồ sộ, hiểm trở ( một trong những miền núi lớn nhất thế giới) dài 

đến 9000 km, cao trung bình 3000 đến 4000m. các dãy núi chạy song song theo hướng Bắc - Nam ven bờ Tây 

lục địa. 

- Ở giữa là đồng bằng trung tâm rộng lớn cao phía Bắc và thấp dần về phía Nam và  Đông Nam.  

- Phía Đông là dãy núi A-pa-lat chạy theo hướng Đông Bắc Tây Nam, phía Bắc A-pa-lat thấp, cao ở phía 

Nam.  

Câu 2: Trình bày khái quát tự nhiên khu vực Trung và Nam Mĩ. 

 Trả lời:  

* Giới hạn: 

 - Gồm: eo đất Trung Mỹ, quần đảo Ăngti, lục địa Nam Mỹ.  

* Eo đất Trung Mỹ và quần đảo Ăngti: 

- Nằm trong môi trường nhiệt đới, có gió tín phong đông nam thổi quanh năm 

+ Eo đất Trung Mỹ: các dãy núi chạy dọc đất, nhiều núi lửa.  

+ Quần đảo Ăngti:  một vòng cung đảo.  

- Khí hậu, thực vật có sự phân hoá theo hướng đông-tây.  

* Khu vực Nam  Mỹ: Có 3 khu vực địa hình:  

- Phía tây: miền núi trẻ Anđet  

+ Đồ sộ, cao nhất châu Mỹ (trung bình 3000 - 5000m).  

+ Xen giữa các núi cao là cao nguyên và thung lũng.  

+ Thiên nhiên phân hoá phức tạp 

- Giữa: các đồng bằng rộng lớn: đồng bằng Ôrinôcô, Amadôn, La-pla-ta, Pampa.  

- Phía đông: sơn nguyên Braxin, Guyana.  

Câu 3:  Chứng minh rằng các nước Bắc Mĩ có nền công nghiệp chiếm vị trí hàng đầu thế giới. “Vành đai 

Mặt Trời” mang lại những thuận lợi gì cho Hoa Kì? 

- Các nước Bắc Mĩ có nền công nghiệp phát triển. 

+ Ca-na-da: Khai thác và chế biến lâm sản, hoá chất, luyện kim,... Phân bố ở phía bắc Hồ Lớn, ven biển Đại Tây 

Dương. 

+ Hoa Kỳ: Phát triển tất cả các ngành kĩ thuật cao. Phân bố ở phía nam Hồ Lớn và phía nam ven Thái Bình 

Dương. 

+ Mê-hi-cô: Cơ khí, luyện kim, hoá chất,... Phân bố ở Mê-hi-cô City và các thành phố ven vịnh Mê-hi-cô. 

- Công nghiệp chế biến chiếm ưu thế. Gần đây, nhiều ngành công nghiệp mũi nhọn như điện tử, hàng không vũ 

trụ… được chú trọng phát triển. 

-HK có nền công nghiệp đứng đầu thế giới, đặc biệt là ngành hàng không vũ trụ. 

*  - Vị trí của vùng công nghiệp “ Vành đai Mặt Trời” có những thuận lợi: 

  + Gần biên giới Mê-hicô, dễ nhập khẩu nguyên liệu và xuất khẩu hàng hoá sang các nước Trung và Nam Mĩ. 

+ Phía tây thuận lợi cho việc giao tiếp (xuất nhập khẩu) với khu vực châu Á- Thái Bình Dương. 

 


